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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 08/01/2018
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	2220
	Trần Văn Nam
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	2 
	6491
	Hoàng Văn Ninh
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	3 
	6499
	Trịnh Thị Vinh

	Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình

	4 
	6545
	Đặng Thanh Đệ
	Đức Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	5 
	6836
	Đào Văn Vinh
	Đồng Mỹ, Đồng Hới, Quảng Bình

	6 
	6895
	Hồ Thị Trang
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	7 
	6905
	Lê Văn Hoài
	Lương Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	8 
	6912
	Bùi Thị Ngọc Ánh
	Đức Ninh Đông, Đồng Hới, Quảng Bình

	9 
	6917
	Nguyễn Đức Toàn
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	10 
	6928
	Trương Minh Nam
	Quảng Sơn, Ba Đồn, Quảng Bình

	11 
	6929
	Hoàng Văn Đỉnh
	Lâm Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	12 
	6930
	Nguyễn Văn Phượng
	Quảng Tiên, Ba Đồn, Quảng Bình

	13 
	6931
	Mai Văn Hà
	Quảng Tiên, Ba Đồn, Quảng Bình

	14 
	6932
	Tống Phước Vững
	Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình

	15 
	6933
	Nguyễn Văn Luật
	Tiến Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	16 
	6934
	Nguyễn Thị Nga
	Trung Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	17 
	6935
	Nguyễn Văn Nông
	Quảng Tiên, Ba Đồn, Quảng Bình

	18 
	6938
	Lại Thị Tuyết
	Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình

	19 
	6939
	Nguyễn Thị Hới
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	20 
	6940
	Võ Thị Khuyên
	Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình

	21 
	6941
	Hoàng Thị Tố Nga
	Quảng Thủy, Ba Đồn, Quảng Bình

	22 
	6942
	Nguyễn Thanh Huyên
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	23 
	6943
	Nguyễn Thị Thu Hương
	Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình

	24 
	6943
	COX DENISE ALINE
	10240 Kingsway Nw, Edmonton, Ab T5H3V9, Canada

	25 
	6944
	Phạm Đình Quang
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	26 
	6945
	Nguyễn Thị Mai Hiền
	Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình

	27 
	6947
	Đào Thị Huệ
	Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình

	28 
	6948
	Chu Thị Hòa
	Quảng Kim, Quảng Trạch, Quảng Bình

	29 
	6951
	Dương Ánh Dương
	Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình

	30 
	6952
	Phạm Duy Khánh
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	31 
	6953
	Trần Thị Thanh Bình
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình

	32 
	6954
	Phạm Anh Tuấn
	Tiến Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	33 
	6971
	Trần Thị Thanh Huyền
	Vạn Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình


